TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản
Bộ môn Quản lý Thủy sản


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: QUẢN LÝ HẬU CẦN NGHỀ CÁ


· Tiếng Việt: QUẢN LÝ HẬU CẦN NGHỀ CÁ

· Tiếng Anh: THE MANAGEMENT OF LOGISTICS FOR FISHERY INDUSTRY
Mã học phần: FIT331



Số tín chỉ:
3 (3-0)



Đào tạo trình độ: Đại học 






Học phần tiên quyết:

· Ngư trường - Nguồn lợi thủy sản
· Công nghệ khai thác thủy sản
· Công nghệ sau thu hoạch
Tàu thuyền nghề cá 

2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Phạm Văn Thông


Chức danh, học hàm, học vị: GV. Thạc sĩ

Điện thoại: 0905 474 478



Email: thongpv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: BM Công nghệ Khai thác Thủy sản; Thứ 5 (8-10h, 14-16h).
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá, quản lý Nhà nước tại cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, khả năng thực thi pháp luật và nghiệp vụ quản lý Nhà nước tại cảng cá, nhằm giúp người học vận dụng vào thực tiễn về công tác quản lý - khai thác cảng cá, cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá

4. Mục tiêu:


Giúp sinh viên nắm bắt những thông tin cơ bản về quản lý dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm từ cơ bản đến chuyên dụng phục vụ công việc chuyên môn.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):

a) Nhắc lại những cơ sở hậu cần nghề cá và việc quản lý dịch vụ hậu cần nghề cá. Trình bày được khái nhiệm về cảng cá, bộ máy tổ chức một số cảng cá; các tiêu chí phân loại cảng cá; hiện trạng và quy hoạch cảng cá ở Việt Nam. Liệt kê những cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá chịu sự quản lý của Nhà nước. Kể tên các dạng mô hình quản lý hậu cần nghề cá ở Việt Nam.


b) Giải thích, đưa ví dụ minh họa về tầm quan trọng của của cơ sở, dịch vụ hậu cần và quản lý hậu cần nghề cá Việt Nam. So sánh, đưa ví dụ minh họa ưu, nhược của các loại mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam.


c) Vận dụng những kiến thức về cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá để phân loại cảng cá; tiếp cận thực tế thu thập thông tin và làm báo cáo theo đúng các tiêu chí đề ra.


d) Đánh giá được kết quả báo cáo của nhóm khác bao gồm hình thức trình bày, nội dung báo cáo.
6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Giới thiệu chung về cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam

Cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá tại Việt Nam
Khái niệm cảng cá; bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ; phân loại cảng cá
Tầm quan trọng của cơ sở, dịch vụ hậu cần và quản lý hậu cần nghề cá Việt Nam
Thuận lợi, khó khăn trong phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Nam
	a

a, c

b

a
	10
	Đưa vấn đề, diễn giải, nhận xét và đánh giá
	Chuẩn bị bài ở nhà, phát biểu ý kiến và nhận xét

	2

2.1

2.2
	Cơ sở pháp lý quản lý cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam

Văn bản pháp lý phục vụ công tác quản lý cơ sở và dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Nam
Cơ sở và dịch vụ hậu cần chịu sự quản lý của pháp luật
	c

a
	15
	Đưa vấn đề, diễn giải, nhận xét và đánh giá
	Chuẩn bị bài ở nhà, phát biểu ý kiến và nhận xét

	3

3.1

3.2

3.3
	Mô hình quản lý hậu cần nghề cá ở Việt Nam, quy hoạch phát triển cảng cá của Việt Nam

Mô hình quản lý dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Ưu, nhược của các loại mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá ở Việt Nam
Hiện trạng và quy hoạch phát triển cảng cá của Việt Nam
	a

b

a
	10
	Đưa vấn đề, diễn giải, nhận xét và đánh giá
	Chuẩn bị bài ở nhà, phát biểu ý kiến và nhận xét

	4

4.1

4.2

4.3
	Thảo luận ‘mô hình quản lý hậu cần nghề cá’, ‘công tác quản lý cảng cá’ tại một số cảng cá

Hướng dẫn thực hiện tiếp cận thực tế và làm báo cáo thảo luận

Tiêu chí đánh giá tại buổi thảo luận
Sinh viên tiếp cận thực tế, làm báo cáo, thảo luận nhóm.
	c

c

d
	10
	Đưa vấn đề, nhận xét và đánh giá
	Chuẩn bị bài ở nhà, làm bài và báo cáo


6.2 Thực hành: Không
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Văn Thông


	Bài giảng quản lý hậu cần nghề cá
	2015
	Đại học Nha Trang (lưu hành nội bộ)
	Thư viện số Đại học Nha Trang, Giảng viên
	X
	

	2
	Trần Đức Phú
	Giáo trình quản lý cảng cá
	2014
	
	Thư viện số Đại học Nha Trang, Giảng viên
	
	X

	3
	Nguyễn Xuân Đông
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình dịch vụ hậu cần trên biển cho nghề lưới vây xa bờ tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	2014
	Đại học Nha Trang (luận văn cao học)
	Thư viện số Đại học Nha Trang, Giảng viên
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Lên lớp tối thiểu 80% giờ quy định
- Tham gia làm bài tập nhóm / cá nhân, có báo cáo.

- Tham dự bài kiểm tra và bài thi.

9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	40
	Báo cáo nhóm và cá nhân
	Mỗi sinh viên một chủ đề riêng.  Có 1 bài nhóm
	c

	2
	1
	Viết
	Hiểu biết về học phần
	b


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	2
	Bài kiểm tra buổi đầu học phần
	c
	10

	3
	Bài cá nhân/nhóm
	b,c
	40

	4
	Thi kết thúc học phần (Viết)
	b,c
	40



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Lâm Anh 





Phạm Văn Thông
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